
DANH MỤC TÀI LIỆU ỒN TẬP KIẺM TRA, SÁT HẠCH 
TIÉP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2017

MỒN KIÉN THỨC CHƯNG
(Kèm theo Công văn so ỒV/HĐKTSH ngàyM) /3/2017 

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, gồm: Chương I; 
chương II (mục 1, mục 2); chương III (mục 3); chương VI (mục 2);

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (gồm: Chương I; Chương II; Chương 
IV; Chương VI; chương IX).

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (gồm: 
Chương I; chương IX; chương X; chương XI; chương XIII);

4. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ 
về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

5. Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm 
theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

6. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy 
chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV 

ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ.



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIÉP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TƯYÉN NĂM 2017

Chuyên ngành: Nghiệp vụ Y
(Kèm theo Công văn sổ ClẨHĐKTSH ngày £ ồ  /3/2017 

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/201 lcủa Chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh;

3. Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc 
hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với chăm sóc khám bệnh, chữa bệnh;

4. Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ 
Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với chăm sóc khám bệnh, chữa bệnh;

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế quy định về 
quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở

y t ế -



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2017 

Chuyên ngành: Nghiệp vụ Dược
(Kèm theo Công văn sổ 02 /HĐKTSH ngày 20/3/2017 

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

2. Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định 
việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIÉM TRA, SÁT HẠCH 
TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2017 

Chuyên ngành: Tài nguyên, môi trường
(Kèm theo Công văn số OZs/HĐKTSH ngàyM) /3/2017 

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Luật khoáng sản ngày 17/11/2010;

2. Luật Đất đai năm ngày 29/11/2013;

3. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đất đai;

4. Nghị định sổ 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. M



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
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Chuyên ngành: Môi trường
(Kèm theo Công văn số 02 /HĐKTSH ngày 20 /3/2017 

của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

1. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014 có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2015;

2. Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
môi trường áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.



DANH MỤC TÀI LIỆU ỒN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2017 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
(Kèm theo Công vãn số CÌS/HĐKTSH ngàydo /3/2017 

của Hội đồng kiêm tra, sát hạch)

1. Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

2. Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc 
cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc 
cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

3. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

4. Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

5. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIÉP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NẢM 2017 

Chuyên ngành: Ke hoạch, đầu tư
(Kèm theo Công văn sổ Ồ%//HĐKTSH ngày â ồ /3/2017 

của Hội đồng kiêm tra, sát hạch)

1. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (từ Chương I đến 
Chương IV);

2. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Chương I; chương II; 
chương III);

3. Luật Doanh nghiệp năm 2014, gồm:

- Chương I  (từ Điều 1 đến Điều 8);

- Chương II ( từ Điều 18 đến Điều 41);

- Chương III (gồm các Điều: 47, 48, 68, 73, 74, 75 và 78);

- Chương IV  (gồm các Điều: 88, 98, 99, 108 và 109);

- Chương V (gồm các Điều: 110, 111, 114, 115);

- Chương VII (Điều 183 và Điều 184);

- Chương IX  (từĐiều 192 đến Điều 203).

4. Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Nghị định số 
04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị 
định số 92/2006/NĐ-CP gồm: khoản 4,5,6,14,17,18 Điều 1.



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIẾP NHẶN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2017 

Chuyên ngành: Kinh tế - Hạ tầng
(Kèm theo Công văn sổ oZ/HĐKTSH ngàyjD /3/20 ỉ  7 

của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

1. Luật Xây dựng, ngày 01/7/2014;

2. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

3. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng;

4. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng;

5. Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dụng; kinh doanh bất động sản; khai 
thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 
quản lý phát triển nhà và công sở.



DANH MỤC TÀI LIỆU ỒN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIÉP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYẺN NĂM 2017

Chuyên ngấnh: Thanh tra
(Kèm theo Công văn sổ ơEỊj /HĐKTSH ngày oto /3/2017 

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Luật Thanh tra năm 2010 (gồm: Chương I; chương II; chương IV);

2. Luật Khiếu nại năm 2011 (gồm: Chương I; chương II; chương III);

3. Luật Tố cáo năm 2011 (gồm: Chương I; chương II; chương III);
4. Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử 

phạt hành chính trong hoạt động thủy sản. ^

1



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TƯYẺN NĂM 2017

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
(Kèm theo Công vãn số ỒĨ//HĐKTSH ngàỳjũ  /3/2017 

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục ngày 25/11/2009;

2. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

3. Nghị định sổ 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định 
trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. tyLs'



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIÉP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2017

Chuyên ngành: Kiểm lâm
(Kèm theo Công vãn sổ Oự/HĐKTSH ngày oto/3/2017 

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (gồm: 
chương I; chương II; chương III);

2. Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/1/2006 của Chính phủ quy định về 
phòng cháy và chữa cháy rừng.

3. Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về Tổ 
chức và hoạt động của Kiểm lâm.

4. Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ 
chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

5. Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định 
xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản
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TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2017 

Chuyên ngành: Lao động, Thương binh và xã hội)
(Kèm theo Công văn số Ữ2//HĐKTSH ngày <10/3/2017 

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012 (phần quy định về hợp 
đồng lao động và tiền lương);

2. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, ngày 20/11//2014;

3. Pháp lệnh Ưu đãi người có công và các văn bản hướng dẫn thi hành;

4. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động;

5. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương;

6. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

7. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự 
nguyện.



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẺM TRA, SÁT HẠCH 
TIÉP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TƯYẺN NAM 2017 

Chuyên ngành: Tài chính, kế toán
(Kèm theo Công văn số rtV/HĐKTSH ngàycio/3/2017 

của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch)

1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội;

2. Luật kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội;

3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 
năm 2008 của Quốc hội.

4. Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước, Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

5. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Quy định chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 
quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NSĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP;

6. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc 
ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẺM TRA, SÁT HẠCH 
TIÉP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2017

Chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ
(Kèm theo Công văn sổ ỒẴ//HĐKTSH ngày JO/3/20! 7 

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội ngày 11/11/2011, gồm: 
Chương I; Chương II (Mục 3: Thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử); Chương III; 
Chương VI;

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ: Chương II: Quản lý tài liệu lưu trữ 
điện tử;

3. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác 
văn thư;

4 . Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 
Chính phủ về công tác văn thư.

5. Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và 
sử dụng con dấu: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Quy định về quản 
lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức được dùng con dấu.

6. Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về 
quản lý và sử dụng con dấu.

7. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc 
hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hô sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 
quan (Chương I, chương IV, chương V).
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Chuyên ngành: Hành chính, Tổ chức
(Kèm theo Công văn sổ C&s/HĐKTSH ngày JO /3/2017 

của Hội đong kiếm tra, sát hạch)

1. Luật Cán bộ, công chức (gồm: Chương I; Chương II; Chương IV; Chương VI; 
chương IX).

2. Luật Viên chức năm 2010;
3. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, 

quản lý, sử dụng công chức;
4. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
5. Nghị định số 18/2010/NĐ-Cp ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng CBCC;
6. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ về thôi việc và 

thủ tục nghỉ hưu đôi với công chức (gôm: Chương II; Chương III).
7. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết 30c của 

Chính phủ;
8. Quy định về văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước.



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN NAM 2017 

Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y
(Kèm theo Công văn sổ /HĐKTSH ngày2P /3/2017

của Hội đồng kiếm tra, sát hạch)

1. Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 .

2. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y.

3. Thông tư số 07/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. ,

4. Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 0Ị/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

5. Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTN ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

6. Thông tư 02/2011/TT - BNNPTNT ngày 21/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn về hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi.

7. Thông tư 22/2009/TT- BNNPTNT ngày 28/4/2009 về việc hướng dẫn yêu cầu 
về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát 
triển chăn nuôi.



d a n h  m ụ c  t à i  l iệ u  Ôn  t ậ p  k i ể m  t r a , s á t  h ạ c h
TIÉP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TƯYẺN NAM 2017 

Chuyên ngành: Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản
(Kèm theo Cồng văn sổ CĨỵ/HĐKTSH ngày £0 /3/2017 

của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc Hội Khóa 12, kỳ họp thứ 7 
thông qua ngày 17/6/2010.

2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

3. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-B YT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên 
Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương hướng dẫn việc phân 
công, phối họp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

4. Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triến nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và 
kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm.

5. Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý 
đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

6. Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
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Chuyên ngành: Nghiệp vụ Du lịch
(Kèm theo Công văn số 02 /HĐKTSH ngày 20 /3/2017 

của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

1. Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

2. Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc 
thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 - 2020;

3. Văn bản hợp nhất số 478/VBHN-BVHTTDL ngày 29/12/2014 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/NĐ-CP 
ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về 
lưu trú du lịch;

4. Văn bản hợp nhất số 4699/VBHN-BVHTTDL ngày 25/12/2013 quy 
định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


